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Tạp chí Nghiên cứu Phật học là nơi đăng tải nhiều công trình nghiên cứu của
Học sinh cao học, nghiên cứu sinh và Tiến sĩ...

LTS: BÀI THAM LUẬN CỦA HÒA THƯỢNG TIẾN SĨ THÍCH GIA QUANG
ĐƯỢC ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN TRANG:
HTTPS://TAPCHINGHIENCUUPHATHOC.COM VÀ TRONG TỔNG TẬP CÁC
BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH
LẬP TẠP CHÍ NCPH VÀ PHÂN VIỆN NCPH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI. TRONG
SỐ NÀY, TẠP CHÍ TRÍCH ĐĂNG PHẦN CUỐI CỦA BÀI THAM LUẬN CÓ
LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ
CÁC THÀNH TỰU, ĐỊNH HƯỚNG VỀ NGHIÊN CỨU CỦA TẠP CHÍ VÀ
PHÂN VIỆN.
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Đặt vấn đề

Phật giáo ăn sâu, bám rễ vào Việt Nam từ rất sớm. Đến nhà Lý, nhà Trần, Phật
giáo phát triển cực thịnh, được coi là quốc giáo, ảnh hưởng đến tất cả mọi vấn
đề trong cuộc sống. Đến đời nhà Hậu Lê thì Nho giáo được coi là quốc giáo và
Phật giáo đi vào giai đoạn suy thoái.

Bởi vậy, nghiên cứu Phật giáo là một việc làm thiết thực và vô cùng quan trọng.
Từ đó có thể từng bước hoạch định đường lối phát triển cũng như phát huy được
những thành tựu của Phật giáo để có những đóng góp lớn hơn nữa cho lợi ích
của quốc gia, dân tộc.

Từ khóa: Phật, nghiên cứu Phật học, lịch sử, triết học, thiền sư

Công tác nghiên cứu của Phân viện Nghiên cứu
Phật học Việt Nam tại Hà Nội

Trong 30 năm hoạt động, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Phân viện Nghiên
cứu Phật học đã thực hiện được những thành quả nổi bật như sau:
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Biên dịch và xuất bản một số bộ Từ điển Phật học, Từ điển Phật học Hán Việt
(Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 2008) làm công cụ phục vụ cho công
tác nghiên cứu Phật học (vì cho đến thời điểm ra đời của Phân viện (1990) ở
Việt Nam chưa có một bộ từ điển nào đầy đủ đáp ứng yêu cầu của công tác
nghiên cứu Phật học).

Phân viện NCPH VN tại Hà Nội còn biên soạn các công trình như các bộ: "Phật
học Hán - Việt Đại từ điển", "Phật Quang Đại Từ điển".

Thực hiện sự phân công của Viện Nghiên cứu Phật học, Phân viện đảm nhiệm
phần dịch và xuất bản Luật tạng (Luật tạng là một trong Tam tạng Thánh điển
của đạo Phật).

Tạng Thanh Văn Luật (Tiểu thừa Luật tạng) 71 bộ.

Tạng Bồ Tát Luật (Đại thừa Luật tạng) 31 bộ.

Dịch một số kinh và Luận trong Kinh Tạng và Luận tạng.

Nghiên cứu biên soạn: Lịch sử Phật giáo Việt Nam giai đoạn cận, hiện đại;
Thông sử Phật giáo vùng Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Nghiên cứu Văn hoá Phật giáo Việt Nam trong sự phát triển của nền văn hoá
dân tộc; một số ấn phẩm nghiên cứu Phật giáo vùng Đông Á, Nam Á và Đông
Nam Á.
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Sưu tầm và hệ thống hoá văn học dân gian, văn học bác học Phật giáo Việt
Nam và sự đóng góp của nó vào văn hoá dân tộc.

Phân viện NCPH VN tại Hà Nội đã phiên dịch và biên soạn, tổ chức xuất bản và
in ấn những tác phẩm Kinh điển, Luật tạng như Luật Tứ Phần, Thiền học đời
Trần, Học Phật Quần Nghi, Phật giáo Chính tín, Phật Luật Học, Lịch sử Phật giáo
Thế giới 2 tập (Phật giáo Bắc Truyền), Phật học phổ thông, Đức Phật đã dạy
những gì?, Con đường thành Phật; Lục Tổ Đàn Kinh; Duy Ma Cật Luận
giải;…Trong 30 năm qua, Phân viện NCPHVN tại Hà Nội cũng đã tái bản và xuất
bản hàng chục ngàn quyển Kinh sách Phật giáo như: Kinh Phạm Võng; Kinh Phổ
Môn; Phật Tổ Tam Kinh; Bát Nhã Dư Âm; Kinh Chú Thường Tụng; Chư Kinh Nhật
Tụng; Kinh Chính Pháp Đại Tập Hội; Kinh Diệu Pháp Liên Hoa; Phật Học Khái
Lược; Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu Giảng Thuật; …

Biên dịch và xuất bản bộ "Đại Từ điển Phật học Hán-Việt" với 2127 trang (17 x
24).

Phiên dịch Bộ "Tứ phần Luật" (gồm 60 quyển). Đã đưa vào xuất bản 15 quyển.
Số còn lại sẽ được xuất bản tiếp vào thời gian tới.

Biên soạn, phiên dịch và đã đưa vào xuất bản trên 30 đầu sách, bao gồm các
sách: Triết học, Văn hoá, lịch sử Phật giáo và một số Luận giải triết lý Phật giáo.

Phân viện cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin và hợp
tác nghiên cứu với một số Viện và Trường Đại học ở trong và ngoài nước;

Xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Phật học: Từ ngày được phép ra tờ "Nội san
Nghiên cứu Phật học". Từ tháng 12/1995, được nâng lên thành "Tạp chí Nghiên
cứu Phật học" (02 tháng/kỳ). Hiện nay, duy trì đều 6 số/1 năm; phát hành định
kỳ vào ngày 15 các tháng lẻ trong năm. Tạp chí Nghiên cứu Phật học là nơi
đăng tải nhiều công trình nghiên cứu của Học sinh cao học, nghiên cứu sinh và
Tiến sĩ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện để tác giả bảo vệ
Luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực sử học, triết học. Đến nay đã có
trên 50 người, có bài đăng và bảo vệ thành công các học vị nói trên.

Hạn chế trong công tác nghiên cứu phật học ở Việt
Nam:

Nhìn chung, các học giả khi nghiên cứu về Phật giáo đều đánh giá cao những
giá trị văn hóa đạo đức mà Phật giáo đã đóng góp cho đời sống xã hội. Về cơ
bản, những đánh giá của các học giả nói trên đều mang tính khoa học, khách
quan.
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Tuy nhiên các công trình nghiên cứu Phật giáo ở Việt Nam vẫn còn hạn chế do
những biến động lịch sử đã dẫn đến sự thất lạc và mất mát các tư liệu. Chính vì
nguyên nhân đó nên thông tin trong nhiều tài liệu Phật giáo còn thiếu chính
xác.

Ngoài ra, việc nghiên cứu Phật giáo Việt Nam chỉ tập trung vào từng giai đoạn,
từng thời gian (Lý Trần và giai đoạn chấn hưng Phật giáo...); còn về không gian,
vùng miền trên cả nước (vùng núi phía Bắc và Tây nguyên...) vẫn còn thiếu sự
quan tâm nghiên cứu nên dẫn đến sự nghiên cứu Phật giáo ở Việt Nam chưa
được đầy đủ và toàn diện.

Bên cạnh đó, có những giai đoạn chưa chú trọng đến công tác nghiên cứu và đề
cao các công trình nghiên cứu Phật giáo. Có nhiều học giả nghiên cứu gặp phải
rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các nghiên cứu của mình. Cho đến nay,
chúng ta vẫn chưa tìm cách phối hợp nghiên cứu giữa trong và ngoài nước,
cũng như với các nước trong khu vực. Chúng ta vẫn chưa nghiên cứu kĩ lưỡng để
kết hợp tư liệu với các trung tâm lưu trữ lớn trên thế giới. Một vài nghiên cứu
vẫn mang tính chủ quan do chỉ sử dụng các tư liệu ở trong nước.

Sự trở ngại về ngôn ngữ và địa lý khiến các học giả đôi khi khó lòng tiếp cận với
các tài liệu nghiên cứu cùng đề tài ở nước ngoài. Nếu có thể đọc hiểu được tài
liệu của những công trình Phật giáo đã được nghiên cứu và đang lưu trữ ở các
nước trên thế giới thì tính khách quan và xác thực sẽ thể hiện rõ hơn. Từ đó, độc
giả có thể lĩnh hội được những kiến thức từ các công trình nghiên cứu Phật giáo
ở Việt Nam một cách trọn vẹn nhất.

Những giáo lý cao siêu của Phật giáo còn nhiều điều chúng ta chưa nghiên cứu
làm cho sáng tỏ; Chính những yếu tố đó làm cho con người có khuynh hướng tin
tưởng một cách sai lầm và là cơ sở cho những nhóm người lợi dụng vào mục
đích riêng của họ. Sự xuất hiện những loại sách báo huyền bí đã tạo nên sự mê
tín dị đoan trong nếp nghĩ của con người, làm cho họ không dám tin vào khả
năng tự quyết của bản thân, cam chịu trong cuộc sống. Họ nghĩ rằng sở dĩ mình
khổ là do bị “Nghiệp báo kiếp trước”, không chịu gắng sức vươn lên để tạo ra
duyên lành, kiềm chế những nguyên nhân dẫn đến khổ đau của con người.

Những triển vọng trong thời gian tới

Theo luật đào thải thì những gì không còn hợp thời sẽ đến một ngày nào đó bị
con người bỏ rơi rồi thời gian xóa mất. May thay Phật giáo không bị rơi vào
trường hợp này vì thời gian càng xích gần, không gian càng mở rộng, khoa học
càng phát triển thì Phật giáo vẫn còn đây, vững vàng như đỉnh Himalaya và
sáng rực như mặt trời trưa hạ. Một lần nữa ta hãy nghe lại nhận định của nhà
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bác học Albert Einstein: “Nếu có tôn giáo nào đương đầu được với các nhu cầu
của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại các quan
điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật
giáo không cần từ bỏ những quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì
Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Phật giáo là chiếc
cầu nối liền tôn giáo và những tư tưởng khoa học. Cây cầu Phật giáo đã kích
thích con người khám phá những tiềm năng lớn lao nằm sâu kín trong chính con
người và trong môi trường sống xung quanh. Phật giáo vượt thời gian và mãi
mãi có giá trị”.

Như vậy, có thể nói đạo Phật rất gần với khoa học. Chính vì lẽ đó nên các học
giả có thể nghiên cứu Phật giáo dưới rất nhiều khía cạnh khác nhau và không
bao giờ lỗi thời hay lạc hậu. Bởi khoa học thì luôn phát triển và biến đổi không
ngừng và Phật giáo cũng vậy.

Đạo Phật đã ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người Việt từ triết lý, tư tưởng,
đạo đức, văn học, nghệ thuật cho đến phong tục tập quán, nếp sống cách
nghĩ... Qua những nghiên cứu Phật giáo ở Việt Nam chúng ta càng thấy rõ nhận
định trên. Từ quan niệm nhân sinh quan, thế giới quan, đạo lý, thẩm mỹ cho
đến lời ăn tiếng nói của quảng đại quần chúng ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của
triết lý và tư tưởng Phật giáo, Phật giáo có mối quan hệ vô cùng bền chặt với
đời sống văn hóa dân tộc nên việc nghiên cứu của các nhà học giả về Phật giáo
ở Việt Nam luôn có tính ứng dụng trong cuộc sống. Phật giáo vẫn luôn giữ một
vị trí quan trọng trong tâm thức của mỗi người dân Việt nên nó không bao giờ
mất đi theo năm tháng. Chính vì lẽ đó, công tác nghiên cứu Phật giáo ở Việt
Nam cần được đẩy mạnh và phát triển hơn nữa. Bởi ngoài mục đích tìm hiểu về
một tôn giáo thì những nghiên cứu ấy còn đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa
Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
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Những yếu tố tích cực của Phật giáo là một phần tư tưởng văn hóa Việt sẽ cùng
với văn hóa dân tộc Việt Nam làm nhiệm vụ chọn lọc và phát triển văn hóa Phật
giáo và văn hóa dân tộc trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết.

Trong thời đại ngày nay, những phát minh về khoa học, công nghệ thông tin,
những phát hiện mới về khảo cổ học, về những văn bản gốc có liên quan đến
Phật giáo như tấm bia đá do vua Asoka xây dựng tại Tây Nam Nepal được phát
hiện gần đây, như cuốn kinh Mật tông (Bardothodol) đã được chuyển dịch sang
nhiều ngôn ngữ trên thế giới... đã mở ra chân trời mới, giúp tiếp cận với Phật
giáo một cách sâu sắc, chính xác và phong phú hơn.

Nhiều mạng thông tin (website) của Phật giáo đã mở ra nhận thức mới, cung
cấp tầm nhìn rộng và sâu về Phật giáo thế giới. Chúng ta, chỉ có thể hiểu rõ
được Phật giáo Việt Nam trên cơ sở hiểu rõ Phật giáo thế giới. Càng hiểu rõ, có
mối dây liên hệ mật thiết với thế giới, thì việc thúc đẩy Phật giáo Việt Nam phát
triển mới được thuận lợi và có tính khả thi.

Quá trình hòa nhập với các nước trên thế giới trong thời gian tới sẽ giúp ích rất
nhiều cho các nhà nghiên cứu về vấn đề Phật giáo ở Việt Nam. Nó sẽ mở ra
nhiều cơ hội để chúng ta tiếp cận với các tư liệu quý giá liên quan tới Phật giáo
của các dân tộc có chung tôn giáo. Chúng ta sẽ tìm ra nhiều góc nhìn và hướng
đi mới cho các công trình nghiên cứu. Từ đó có thể tránh được cái nhìn phiến
diện, mang tính chủ quan, thiếu xác thực.
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Suy cho cùng, rất cần thiết phải nghiên cứu toàn diện về Phật giáo, nhận rõ
những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của nó để chủ động phát huy những nét
hay, nét đẹp trong lối sống Phật giáo, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực.
Tất cả vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh.

Hòa thượng TS Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Viện
trưởng Phân Viện NCPHVN tại Hà Nội Tổng Biên tập Tạp chí NCPH Tạp chí
Nghiên cứu Phật học số tháng 11/2020
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